
 Số điện thoại Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả
Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả
1 H24.180-

260911-

150014 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN TUẤN ANH 0965781098 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ qua 

bưu điện

2 H24.180-

260911-

150035 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THANH TÙNG 0817323232 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

3 H24.180-

260911-

150053 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

HOÀNG THỊ HƯƠNG 0965591111 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

4 H24.180-

260911-

150059 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THẢO 0965566654 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

5 H24.180-

260911-

150051 - Trực 

tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

0986145401 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

6 H24.180-

260914-

150003 - Trực 

tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch, bản sao Giấy khai 

sinh

DƯƠNG ĐỨC TÀI 0769314314 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nhận và Trả kết quả

Tên cá nhân, tổ chức
Cơ quan chủ trì 

giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÁI

Mã hồ sơSTT

BÁO CÁO THỐNG KÊ THEO TTHC TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN NGÀY 18/9/2026

Tên TTHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



7 H24.180-

260914-

150002 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LƯƠNG THỊ HẰNG 096589533 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

8 H24.180-

260914-

150005 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

ĐINH XUÂN 

TRƯỜNG

0972601721 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

9 H24.180-

260913-

150002 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN KHÁNH 0987468082 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

10 H24.180-

260914-

150004 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

Nguyễn Thị Nhãn 0355708450 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

11 H24.180-

260914-

150007 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ THẢO 0904433237 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

12 H24.180-

260914-

150017 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

Nguyễn Thị Huyên 0326778061 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



13 H24.180-

260914-

150012 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG ĐỨC TÀI 0769314314 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

14 H24.180-

260914-

150018 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THANH 

PHONG

0335996233 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

15 H24.180-

260914-

150020 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ ĐOAN 

TRANG

0968271883 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

16 H24.180-

260914-

150009 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VƯƠNG XUÂN VỊNH 0334292966 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

17 H24.180-

260914-

150011 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VƯƠNG XUÂN VỊNH 0334292966 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



18 H24.180-

260914-

150021 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN HUY 0934520269 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

19 H24.180-

260914-

150022 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ NGỌC ANH 0762802006 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

20 H24.180-

260914-

150019 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ HUỆ 0395553850 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

21 H24.180-

260914-

150013 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ PHƯƠNG 

LAN

0393139002 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

22 H24.180-

260914-

150001 - Trực 

tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực 

chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

ĐỖ THỊ ĐOAN 0989942998 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

23 H24.180-

260914-

150010 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN THẮNG 0373142832 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



24 H24.180-

260914-

150008 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM QUANG ANH 0364303786 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

25 H24.180-

260912-

150004 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

PHẠM VĂN SƠN 0352532408 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

26 H24.180-

260914-

150023 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG

0977267088 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

27 H24.180-

260914-

150014 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ PHƯƠNG 

LAN

0393139002 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

28 H24.180-

260912-

150005 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

NGUYỄN VĂN 

LƯƠNG

0352532408 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



29 H24.180-

260914-

150024 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG

0977267088 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

30 H24.180-

260914-

150025 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ OANH 0386404263 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

31 H24.180-

260911-

150060 - Trực 

tuyến 

1.004884 - Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

PHẠM THỊ NGỌC 

LAN

0965662664 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ qua 

bưu điện

32 H24.180-

260914-

150015 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOA 0963092356 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

33 H24.180-

260914-

150016 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA MẠNH CHUNG Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



34 H24.180-

260912-

150006 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

TRẦN THỊ HƯƠNG 0352532408 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

35 H24.180-

260911-

150058 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN ĐỨC LĂNG 0961159683 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

36 H24.180-

260914-

150026 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

QUÁCH THỊ 

NGUYÊN

0397900515 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

37 H24.180-

260914-

150028 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN HOÓNG 0915700558 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

38 H24.180-

260914-

150027 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

QUÁCH THỊ 

NGUYÊN

0397900515 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

39 H24.180-

260914-

150029 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HƯƠNG 

LAN

0989039903 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



40 H24.180-

260914-

150030 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG QUANG 

VĨNH

0988404322 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

41 H24.180-

260914-

150031 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN MINH CÔNG 0969859844 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

42 H24.180-

260914-

150033 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN LUNG 0355310420 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

43 H24.180-

260914-

150035 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN HÙNG Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

44 H24.180-

260914-

150034 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN TÀI Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 14/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



45 H24.180-

260914-

150032 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

THẨM KIM HUYỀN 0989328523 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

46 H24.180-

260914-

150036 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUỆ 0395553850 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

47 H24.180-

260914-

150037 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ MINH NAM 0986761618 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 26/10/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

48 H24.180-

260914-

150038 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG MINH TÂN 0963997483 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



49 H24.180-

260914-

150039 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ 0395553850 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

50 H24.180-

260914-

150040 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ HẬU 0329327107 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

51 H24.180-

260914-

150042 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THANH ĐỦ Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

52 H24.180-

260914-

150041 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN TẤN Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

53 H24.180-

260914-

150043 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG PHƯƠNG 

NGA

0333740828 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



54 H24.180-

260914-

150044 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG ĐỨC HUY 0862899228 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

55 H24.180-

260914-

150045 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐÀO THỊ NGỌC BÍCH 0982079165 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

56 H24.180-

260914-

150046 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐÀO THỊ NGỌC BÍCH 0982079165 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

57 H24.180-

260914-

150048 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ XUÂN ĐÔNG 0966822456 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



58 H24.180-

260914-

150050 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRỌNG VĂN MẠNH 0373920220 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

59 H24.180-

260914-

150051 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRỌNG VĂN MẠNH 0373920220 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

60 H24.180-

260914-

150052 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

HỨA THỊ NGUYỆT 0966419926 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

61 H24.180-

260914-

150053 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ XUÂN ĐÔNG 0966822456 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



62 H24.180-

260914-

150049 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHAN THỊ HOA 0926296899 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

14/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

63 H24.180-

260914-

150006 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ 0395553850 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

64 H24.180-

260914-

150055 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN KHÁNH 0987468082 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

65 H24.180-

260915-

150001 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN HẬU 0978537161 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

66 H24.180-

260914-

150047 - Trực 

tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



67 H24.180-

260915-

150002 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN VIỆT 0393158346 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

68 H24.180-

260915-

150003 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

Lê Trang Ngọc Anh 0986145402 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

69 H24.180-

260915-

150004 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THƯỜNG

0969813658 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

70 H24.180-

260915-

150006 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

NGUYỄN VĂN ĐỨC 0977435330 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

71 H24.180-

260915-

150007 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

NGUYỄN BÁ LANH 0985113607 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

72 H24.180-

260915-

150008 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

BÙI PHƯƠNG NAM 0968867737 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

73 H24.180-

260915-

150005 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG THỊ HÀ 0705851585 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



74 H24.180-

260915-

150009 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LỤA 0971605169 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

75 H24.180-

260915-

150010 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ LOAN 0366689007 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

76 H24.180-

260915-

150012 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ THỦY 0393757731 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

77 H24.180-

260915-

150011 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

ĐẶNG THỊ HÒA 0974451283 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

78 H24.180-

260915-

150013 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ NGỌC TUYỀN 0344440052 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

79 H24.180-

260915-

150015 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TUẤN 

XUYÊN

0936425419 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



80 H24.180-

260915-

150014 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TUẤN 

XUYÊN

0936425419 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

81 H24.180-

260915-

150016 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HUỆ MẪN 0961985228 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

82 H24.180-

260915-

150017 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HUỆ MẪN 0961985228 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

83 H24.180-

260915-

150019 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI PHƯƠNG NAM 0968867737 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



84 H24.180-

260915-

150021 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LỢI 0869239643 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

85 H24.180-

260915-

150020 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ LỢI 0869239643 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

86 H24.180-

260915-

150022 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHAN TRỌNG KHẢI 0969048964 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

87 H24.180-

260915-

150023 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHƯ 

HOA

0353110176 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



88 H24.180-

260915-

150024 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

Cao Thị Ngọc Huyền 0384738992 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

89 H24.180-

260915-

150025 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

CAO THỊ NHỈ 0387710885 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

90 H24.180-

260915-

150026 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ THỊ LIỄU 0934261678 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

91 H24.180-

260915-

150027 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THÚY 0383630618 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

92 H24.180-

260915-

150028 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÚY 0383630618 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



93 H24.180-

260915-

150029 - Trực 

tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực 

chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

LÒ VĂN HẢI 0342797176 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

94 H24.180-

260915-

150030 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HUY 0868663638 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

95 H24.180-

260915-

150031 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

VŨ VĂN HÙNG 0387710885 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

96 H24.180-

260915-

150032 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ CHUNG 0785731329 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

97 H24.180-

260915-

150018 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG DANH THẢO 0372520933 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



98 H24.180-

260915-

150033 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ CHUNG 0785731329 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

99 H24.180-

260915-

150034 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ CHUNG 0785731329 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

100 H24.180-

260915-

150035 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ CHUNG 0785731329 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

101 H24.180-

260915-

150036 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ CHIÊN 0392252615 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

102 H24.180-

260915-

150037 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HIỂN 0385635769 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

103 H24.180-

260915-

150038 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI QUANG HUY 0868817933 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



104 H24.180-

260915-

150039 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI QUANG HUY 0868817933 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

105 H24.180-

260915-

150040 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH NGỌC 0936758258 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

106 H24.180-

260915-

150041 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN ANH NGỌC 0936758258 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



107 H24.180-

260915-

150042 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

HUYÊN

0327122665 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

108 H24.180-

260915-

150043 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

BÙI NGỌC DUY 0961809666 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

109 H24.180-

260915-

150045 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

LƯƠNG VĂN NGHĨA 0325887937 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

110 H24.180-

260915-

150044 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LƯƠNG VĂN NGHĨA 0325887937 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

111 H24.180-

260915-

150047 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN 

THẮNG

0818369555 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



112 H24.180-

260915-

150046 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOA 0963092356 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

113 H24.180-

260915-

150048 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THÚY 

LINH

0398018857 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

114 H24.180-

260915-

150049 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÚY 

LINH

0398018857 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



115 H24.180-

260915-

150050 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ HANH 0346105488 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

116 H24.180-

260915-

150051 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA 0859375688 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

117 H24.180-

260915-

150052 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN KHÁNH 

HƯNG

0362998019 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



118 H24.180-

260915-

150054 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HUỲNH NHƯ 0373451847 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

119 H24.180-

260915-

150055 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN HÒA 0346728007 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

120 H24.180-

260915-

150057 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHAN VĂN PHÓNG 0353732189 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

121 H24.180-

260915-

150053 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di 

sản mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN VIỆT 0393158346 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



122 H24.180-

260915-

150059 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN TÚ 0904376134 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

123 H24.180-

260915-

150058 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN SINH 0394039865 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

124 H24.180-

260915-

150060 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di 

sản mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

CAO THỊ NHỈ 0387710885 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

125 H24.180-

260915-

150061 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẠNH 0964850383 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



126 H24.180-

260915-

150062 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HÙNG 0979554760 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

127 H24.180-

260915-

150064 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỒ THỊ THÚY 0392114183 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

15/09/2026 16/09/2026 15/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

128 H24.180-

260915-

150056 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN QUẮN 0378803893 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

129 H24.180-

260915-

150063 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ THỊ HẠNH 0965453667 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

130 H24.180-

260915-

150065 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

LƯU THỊ NĂM 0389342007 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

131 H24.180-

260915-

150066 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG THỊ HÀ 0705851585 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



132 H24.180-

260915-

150067 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG THỊ HÀ 0705851585 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

133 H24.180-

260916-

150001 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHAN THỊ HOA 0926296899 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

134 H24.180-

260916-

150003 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ SANG Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

135 H24.180-

260916-

150002 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ OANH 0395553851 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

136 H24.180-

260916-

150004 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN HỮU ĐỨC 0834177159 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

137 H24.180-

260916-

150005 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHAN MẠNH ĐẠT 0367958798 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



138 H24.180-

260916-

150006 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ MAI 0379193040 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

139 H24.180-

260916-

150007 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM QUỐC TUẤN 0352532408 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

140 H24.180-

260916-

150008 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ DUYÊN 0948494090 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

141 H24.180-

260916-

150009 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di 

sản mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

PHẠM QUỐC TUẤN 0352532408 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

142 H24.180-

260916-

150010 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Liên 0936517564 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

143 H24.180-

260916-

150011 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ THỊ MINH YẾN 0775299887 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

144 H24.180-

260916-

150012 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

CAO VĂN DŨNG 0982597618 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



145 H24.180-

260916-

150013 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỒNG THỊ ĐIỆP 0985038270 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

146 H24.180-

260916-

150015 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VƯƠNG VĂN LONG 0985931789 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

147 H24.180-

260916-

150014 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VƯƠNG VĂN LONG 0985931789 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



148 H24.180-

260916-

150016 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÚY 0369496355 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

149 H24.180-

260916-

150017 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

CAO THỊ THÚY 

NGÂN

0377109869 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

150 H24.180-

260916-

150018 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ XUÂN 0388793987 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



151 H24.180-

260916-

150019 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HỒ THỊ VÂN 0363127131 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

152 H24.180-

260916-

150020 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

LÊ VĂN ĐẠO 0399369110 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

153 H24.180-

260916-

150021 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

VŨ THỊ CHỆN 0363127131 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

154 H24.180-

260916-

150022 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN CHI 0355385229 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

155 H24.180-

260916-

150023 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN TUẤN 

XUYÊN

0936425419 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

156 H24.180-

260916-

150024 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

TRẦN VĂN NAM 0987871159 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

157 H24.180-

260916-

150025 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

0866585919 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



158 H24.180-

260916-

150026 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỨA VĂN TIẾN 0974816284 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

159 H24.180-

260916-

150028 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

0348152967 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

160 H24.180-

260916-

150027 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

0348152967 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

161 H24.180-

260916-

150029 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ HỮU PHAN 0876476444 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



162 H24.180-

260916-

150030 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐỨC 0977363073 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 16/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

163 H24.180-

260916-

150031 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HUỆ 0794189998 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

164 H24.180-

260916-

150032 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

HỒ VĂN TOÀN 0936731224 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

165 H24.180-

260916-

150033 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỒNG THỊ ĐIỆP 0985038270 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

166 H24.180-

260916-

150034 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN CHI 0355385229 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



167 H24.180-

260916-

150036 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MAI 0395256736 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

168 H24.180-

260916-

150037 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN HÙNG 0348957511 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

169 H24.180-

260916-

150038 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MINH 

KHUÊ

0332801726 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

170 H24.180-

260916-

150040 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THANH 

NGA

0393271722 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

16/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



171 H24.180-

260916-

150035 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

HOÀNG VĂN HÙNG 0348957511 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

172 H24.180-

260916-

150039 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN HÒA 0904067148 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

173 H24.180-

260916-

150041 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHAN VĂN ĐỨC 0398925928 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

174 H24.180-

260917-

150002 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG ĐỨC 

VƯỢNG

0383854109 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

175 H24.180-

260917-

150003 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ HẬU 0329327107 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



176 H24.180-

260917-

150004 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ 0395553850 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

177 H24.180-

260917-

150007 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN VIỆT 0393158346 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

178 H24.180-

260917-

150006 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Văn Hà 0913812698 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

179 H24.180-

260917-

150008 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

NGUYỄN VĂN THẠO 0862339790 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

180 H24.180-

260917-

150009 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

DƯƠNG VĂN THĂNG 0982696293 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

181 H24.180-

260917-

150005 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

VŨ THỊ THÁI 0339253318 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

182 H24.180-

260917-

150010 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THÚY 0397114098 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



183 H24.180-

260917-

150011 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG

0946034638 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

184 H24.180-

260917-

150012 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGÔ QUANG HƯNG 0389055369 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

185 H24.180-

260916-

150042 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

VŨ VĂN PHƯƠNG 0977246361 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

186 H24.180-

260917-

150013 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN VINH 0988924845 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

187 H24.180-

260916-

150043 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ DUNG 0394713996 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

188 H24.180-

260917-

150014 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN KỶ 0862899032 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

189 H24.180-

260917-

150015 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

TRẦN TRUNG ANH 0565451998 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



190 H24.180-

260917-

150016 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN QUYẾT 0978587111 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

191 H24.180-

260917-

150018 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN QUYẾT 0978587111 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

192 H24.180-

260917-

150019 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

TRẦN VĂN QUÂN Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

193 H24.180-

260917-

150017 - Trực 

tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

TRẦN THỊ TUYẾN Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

194 H24.180-

260917-

150020 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

ĐỖ VĂN HỒNG 0904221658 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



195 H24.180-

260917-

150021 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN THÉP 0989722005 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

196 H24.180-

260917-

150024 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN HÙNG 0944393258 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

197 H24.180-

260917-

150026 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN HIẾU 0868093436 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

198 H24.180-

260917-

150027 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Cường 0936518432 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

199 H24.180-

260917-

150025 - Trực 

tuyến 

Đăng ký lại khai tử PHẠM VĂN PHƯƠNG 0946610981 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



200 H24.180-

260917-

150028 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ KHÁNH 

NGỌC

0353214996 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

201 H24.180-

260917-

150029 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

CHUYÊN

0374637084 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

202 H24.180-

260917-

150031 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN HẢI 0906962571 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 24/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

203 H24.180-

260917-

150030 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

CHUYÊN

0374637084 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

204 H24.180-

260917-

150032 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI THỊ THOA 0383586560 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



205 H24.180-

260917-

150033 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐẶNG VĂN ÁI 0347072689 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

206 H24.180-

260917-

150034 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

CHUYÊN

0374637084 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

207 H24.180-

260917-

150035 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ HUY VIỆT 0928319333 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

208 H24.180-

260917-

150036 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LƯU 0357472831 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

209 H24.180-

260917-

150037 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN PHƯƠNG 

THANH

0973993446 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



210 H24.180-

260917-

150038 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐINH XUÂN 

TRƯỜNG

0972601721 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

211 H24.180-

260917-

150039 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ VĂN DUYÊN 0385804909 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

212 H24.180-

260917-

150040 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM CÔNG MINH 0367122936 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

213 H24.180-

260917-

150041 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM CÔNG MINH 0367122936 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



214 H24.180-

260917-

150043 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ LAN 

PHƯƠNG

0373995316 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

215 H24.180-

260917-

150044 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG VĂN 

KHƯƠNG

0363411042 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

216 H24.180-

260917-

150045 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LƠ 0349424392 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

217 H24.180-

260917-

150046 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ LAN Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



218 H24.180-

260917-

150047 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ LƠ 0349424392 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

219 H24.180-

260917-

150048 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ HÀ 0968548025 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

220 H24.180-

260917-

150050 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ VÂN 0378766040 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 18/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

221 H24.180-

260917-

150051 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ BÌNH Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



222 H24.180-

260917-

150052 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ VÂN 0378766040 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

223 H24.180-

260917-

150053 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN PHƯƠNG 0358357298 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

224 H24.180-

260917-

150054 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THẢO 0349091868 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

17/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

225 H24.180-

260917-

150055 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHẠM VĂN PHƯƠNG 0946610981 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

226 H24.180-

260917-

150042 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

DƯƠNG VĂN 

KHƯƠNG

0363411042 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

227 H24.180-

260917-

150056 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ NGỌC 

LAN

0965662664 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 25/09/2026 Nhận KQ qua 

bưu điện



228 H24.180-

260915-

150068 - Trực 

tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Lê Văn Tiến 0905175376 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

229 H24.180-

260918-

150003 - Trực 

tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

ĐỖ TUẤN ANH 0987065455 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

230 H24.180-

260918-

150004 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THÁI 0359531950 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

231 H24.180-

260918-

150005 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN 

VƯƠNG

0963966995 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 25/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

232 H24.180-

260918-

150001 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

CAO VĂN DŨNG 0982597618 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

233 H24.180-

260918-

150007 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN TRỌNG 0372560265 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

234 H24.180-

260918-

150002 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

CAO VĂN DŨNG Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



235 H24.180-

260918-

150008 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

ĐỖ VĂN THẮNG 0336394863 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

236 H24.180-

260918-

150006 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

CAO VĂN DŨNG Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

237 H24.180-

260918-

150010 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn HOÀNG VĂN SẮC 0974739385 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 25/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

238 H24.180-

260918-

150009 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THU THỦY 0387608949 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

239 H24.180-

260918-

150011 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ PHƯƠNG 0967960222 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



240 H24.180-

260918-

150012 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI THU THỦY 0387608949 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

241 H24.180-

260918-

150013 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LY THU HÀ 0865036856 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

242 H24.180-

260918-

150014 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THU HIỀN 0373208254 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



243 H24.180-

260918-

150016 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI THU THỦY 0387608949 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

244 H24.180-

260918-

150015 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THU HIỀN 0373208254 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

245 H24.180-

260918-

150017 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

VŨ THỊ TÁM 0339253318 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

246 H24.180-

260918-

150018 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN THÀNH 

LONG

0963966995 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 25/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

247 H24.180-

260918-

150019 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

ĐINH THÁI BẢO 0707339175 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



248 H24.180-

260918-

150021 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

CHỬ VĂN HIẾU 0762459900 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

249 H24.180-

260918-

150020 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

CHỬ VĂN HIẾU 0762459900 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

250 H24.180-

260918-

150022 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

Vũ Thị Sang Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

251 H24.180-

260918-

150023 - Trực 

tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc

NGUYỄN VĂN THÚY 0977980109 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

252 H24.180-

260918-

150024 - Trực 

tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ LANH 0966659281 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 23/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

253 H24.180-

260918-

150025 - Trực 

tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN 

CHUNG

0912118996 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

254 H24.180-

260918-

150026 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ KIM 

ANH

0974651100 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



255 H24.180-

260918-

150028 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ MAI 0822662968 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

256 H24.180-

260918-

150027 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUỆ 0982458633 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

257 H24.180-

260918-

150029 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ 0982458633 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



258 H24.180-

260918-

150030 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ AN DƯƠNG 0559796136 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

259 H24.180-

260918-

150032 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

CAO THÀNH ĐẠT 0364358337 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

260 H24.180-

260918-

150031 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ DUNG 0364358337 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

261 H24.180-

260918-

150033 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VƯƠNG THỊ LAN 

HƯƠNG

0981515531 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



262 H24.180-

260918-

150034 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VƯƠNG THỊ LAN 

HƯƠNG

0981515531 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

263 H24.180-

260918-

150037 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI QUÝ HƯỚNG 0385052819 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

264 H24.180-

260918-

150038 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HÀ 0367721284 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

265 H24.180-

260918-

150036 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HÀ 0367721284 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



266 H24.180-

260918-

150040 - Trực 

tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

LÊ VĂN TẤN 0966417779 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 22/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

267 H24.180-

260918-

150042 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN HOÀN 0936656189 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

268 H24.180-

260918-

150043 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGÔ QUANG HUY 0378270654 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

269 H24.180-

260918-

150041 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGÔ QUANG HUY 0378270654 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 18/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp

270 H24.180-

260918-

150045 - Trực 

tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MAI HOA 0395415105 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp



271 H24.180-

260918-

150044 - Trực 

tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN MAI HOA 0395415105 Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công UBND xã 

Phú Thái- 

18/09/2026 21/09/2026 Nhận KQ trực 

tiếp


